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1 0133895358 Cung Đặng Đăng Minh 18/6/2012 Hà Nội Kinh 8A1 THCS Chu Văn An Chất và sự biến đổi chất 9.3 Tốt Tốt

2 0117891794 Trần Minh Hải 28/3/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Chu Văn An Chất và sự biến đổi chất 9 Tốt Tốt

3 0118084123 Vũ Ngân Hà 27/6/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Chu Văn An Chất và sự biến đổi chất 9.6 Tốt Tốt

4 4017896876 Phạm Hải Nam 31/1/2011 Hà Nội Kinh 9A4 THCS Chu Văn An Chất và sự biến đổi chất 9.7 Tốt Tốt

5 0117816317 Phạm Nguyễn Ban Mai 14/01/2011 Hưng Yên Kinh 9A1 THCS Đô Thị Việt Hưng Chất và sự biến đổi chất 9.8 Tốt Tốt

6 0117923124 Nguyễn Minh Đức 18/7/2011 Hà Nội Kinh 9G THCS Đức Giang Chất và sự biến đổi chất 9.8 Tốt Tốt

7 148629067 Phạm Lê Thuỷ Tiên 18/2/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Thanh Am Chất và sự biến đổi chất 9.4 Tốt Tốt

8 0117688510 Nguyễn Thu Phương 9/4/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Chu Văn An Địa lý 9.9 Tốt Tốt

9 0117923537 Hoàng Đức Tuấn 24/5/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Chu Văn An Địa lý 9.6 Tốt Tốt

10 0118120982 Vũ Mỹ Tuệ 26/6/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Chu Văn An Địa lý 9.6 Tốt Tốt

11  0118123603 Phạm Phương Trang 27/2/2011 Hà Nội Kinh 9A3 THCS Chu Văn An Địa lý 9.7 Tốt Tốt

12 0117690036 Hoàng Đình Phong 5/2/2011 Hà Nội Kinh 9A6 THCS Chu Văn An Địa lý 9.7 Tốt Tốt

13 0169247335 Nguyễn Lan Hương 20/1/2011 Hà Nội Kinh 9A6 THCS Chu Văn An Địa lý 9.9 Tốt Tốt

14 4017706074 Chu Thanh Minh 14/03/2011 Nghệ An Kinh 9A1 THCS Đô Thị Việt Hưng Địa lý 9.5 Tốt Tốt

15 0117729862 Đặng Thanh Bình 9/8/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Chu Văn An GDCD 9.6 Tốt Tốt

16 0117727045 Nguyễn Minh Hà 23/10/2011 Bắc Ninh Kinh 9A5 THCS Chu Văn An GDCD 9.4 Tốt Tốt

17 0118464748 Nguyễn Ngọc Mai 9/12/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Lý Sơn GDCD 9.3 Tốt Tốt

18 117781319 Hồ Khánh Thy 4/9/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Lý Sơn GDCD 9.7 Tốt Tốt

19 169113797 Nguyễn Thuỳ Dương 26/7/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Thanh Am GDCD 9.6 Tốt Tốt

20 117969558 Nguyễn Minh Trí 16/6/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Thanh Am GDCD 9.9 Tốt Tốt

21 0117923800 Nguyễn Bảo  Ngọc 9/3/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Việt Hưng GDCD 9.4 Tốt Tốt
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22 0169067003 Nguyễn Hoàng Dũng 09/08/2011 Hà Nội Kinh 9A3 THCS Đô Thị Việt Hưng Lịch sử 8.7 Tốt Tốt

23 0117815953 Lê Phương Nhung 12/7/2011 Hà Nội Kinh 9B THCS Ngô Gia Tự Lịch sử 9.7 Tốt Tốt

24 0117690449 Nguyễn Hà Linh 30/4/2011 Hà Nội Kinh 9C THCS Ngô Gia Tự Lịch sử 8.9 Tốt Tốt

25 0117821545 Phạm Nhật Ánh 3/10/2011 Hà Nội Kinh 9D THCS Ngô Gia Tự Lịch sử 9.6 Tốt Tốt

26 161521131 Trịnh Nguyên Khoa 24/11/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Thanh Am Lịch sử 8.8 Tốt Tốt

27 0117747826 Bùi Hà  Thơ 4/5/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Thượng Thanh Lịch sử 9.8 Tốt Tốt

28 0118437094 Nguyễn Gia Bình 13/7/2011 Hà Nội Kinh 9A3 THCS Việt Hưng Lịch sử 9 Tốt Tốt

29 0134220505 Trương Bá Thành Vinh 11/5/2012 Hà Nội Kinh 8A1 THCS Chu Văn An Năng lượng và sự biến đổi 9.6 Tốt Tốt

30 3817728041 Nguyễn Tuấn Kiệt 12/10/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Chu Văn An Năng lượng và sự biến đổi 9.7 Tốt Tốt

31  2517728330 Hoàng Minh Nhật 12/4/2011 Phú Thọ Kinh 9A3 THCS Chu Văn An Năng lượng và sự biến đổi 9.7 Tốt Tốt

32 0117690640 Nguyễn Khánh Hưng 18/3/2011 Hà Nội Kinh 9A4 THCS Chu Văn An Năng lượng và sự biến đổi 9.8 Tốt Tốt

33 0118123516 Phạm Gia Hoàng 31/3/2011 Hà Nội Kinh 9A6 THCS Chu Văn An Năng lượng và sự biến đổi 9.4 Tốt Tốt

34 0118452475 Nguyễn Như Đông 15/11/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Giang Biên Năng lượng và sự biến đổi 9.6 Tốt Tốt

35 0117691776 Phạm Quốc Bảo 17/2/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Giang Biên Năng lượng và sự biến đổi 9.6 Tốt Tốt

36 3049492211 Vũ Hải Hà Vy 27/3/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Chu Văn An Ngữ văn 9 Tốt Tốt

37 0117727467 Trần Đỗ Quyên 10/2/2011 Hải Phòng Kinh 9A1 THCS Chu Văn An Ngữ văn 8.2 Tốt Tốt

38 0117716351 Đỗ Trà My 30/3/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Chu Văn An Ngữ văn 8.7 Tốt Tốt

39  0169247325 Hoàng Hà Anh 8/10/2011 Hưng Yên Kinh 9A3 THCS Chu Văn An Ngữ văn 9.1 Tốt Tốt

40 0117691200 Bùi Thị Minh Ánh 27/09/2011 Hà Nội Kinh 9A4 THCS Đô Thị Việt Hưng Ngữ văn 8.4 Tốt Tốt

41 0117922931 Nguyễn Thu Trang 05/11/2011 Hà Nội Kinh 9E THCS Đức Giang Ngữ văn 9.1 Tốt Tốt

42 0148629050 Đinh Gia Huy 12/7/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Thượng Thanh Ngữ văn 8.7 Tốt Tốt

43 0149277843 Lương Hoàng Bách 7/7/2012 Hà Nội Kinh 8A1 THCS Chu Văn An Tiếng Anh 9.7 Tốt Tốt

44 2733783681 Đặng Lâm Nhật 13/10/2012 Hà Nội Kinh 8A3 THCS Chu Văn An Tiếng Anh 9.6 Tốt Tốt
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45 0118453255 Trần Lê Uyển Nhi 8/5/2011 Hải Phòng Kinh 9A2 THCS Chu Văn An Tiếng Anh 9.8 Tốt Tốt

46  0137836777 Mai Đình Khang Dũng 30/1/2011 Hà Nội Kinh 9A3 THCS Chu Văn An Tiếng Anh 9.9 Tốt Tốt

47 0117688701 Nguyễn Hạnh Hiền Anh 26/5/2011 Hà Nội Kinh 9A4 THCS Chu Văn An Tiếng Anh 9.8 Tốt Tốt

48 0117690314 Nguyễn Minh Tuấn 16/04/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Đô Thị Việt Hưng Tiếng Anh 9.9 Tốt Tốt

49 0117688565 Lê Quang Đăng 16/03/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Đô Thị Việt Hưng Tiếng Anh 9.8 Tốt Tốt

50 0169247345 Trần Thu Nhàn 6/5/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Chu Văn An Tiếng Nhật 9.9 Tốt Tốt

51 0118124602 Nguyễn Bảo Linh 17/1/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Chu Văn An Tiếng Nhật 9.8 Tốt Tốt

52 0169247342 Trần Huyền Linh 1/5/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Chu Văn An Tiếng Nhật 10 Tốt Tốt

53  0117689900 Hà Bảo Minh 20/8/2011 Hà Nội Kinh 9A3 THCS Chu Văn An Tiếng Nhật 9.7 Tốt Tốt

54  0132379215 Trần Ngọc Mai 9/8/2011 Ninh Bình Kinh 9A3 THCS Chu Văn An Tiếng Nhật 9.8 Tốt Tốt

55 0117716455 Đoàn Chu Tuấn Vinh 4/11/2011 Hà Nội Kinh 9A4 THCS Chu Văn An Tiếng Nhật 10 Tốt Tốt

56 0117923572 Đào Tuấn Bảo 7/6/2011 Hà Nội Kinh 9A6 THCS Chu Văn An Tiếng Nhật 9.7 Tốt Tốt

57 0133753861 Nguyễn Cảnh Vinh 9/1/2012 Nghệ An Kinh 8A3 THCS Chu Văn An Tin học 10 Tốt Tốt

58 0117674582 Đinh Tuệ Minh Anh 20/11/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Chu Văn An Tin học 10 Tốt Tốt

59 0117706617 Nguyễn Tăng Huy 18/5/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Chu Văn An Tin học 9.9 Tốt Tốt

60 0169247333 Thân Duy Hải 13/9/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Chu Văn An Tin học 9.9 Tốt Tốt

61 0117716312 Nguyễn Nhật Bảo Nam 20/10/2011 Hà Nội Kinh 9A3 THCS Chu Văn An Tin học 9.3 Tốt Tốt

62 0117688754 Phạm Tuấn Minh 25/6/2011 Hà Nội Kinh 9A6 THCS Chu Văn An Tin học 9.9 Tốt Tốt

63 0117781357 Vũ Lê Minh Tuệ 4/11/2011 Hà Nội Kinh 9A6 THCS Chu Văn An Tin học 9.9 Tốt Tốt

64 0134466808 Nguyễn Trọng Quốc Cường 21/9/2012 Hà Nội Kinh 8A5 THCS Chu Văn An Tin học 9.8 Tốt Tốt

65 0117781331 Đỗ Khoa Nam 15/6/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Chu Văn An Toán 9.8 Tốt Tốt

66 0117727616 Vũ Phúc Hưng 14/9/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Chu Văn An Toán 9.7 Tốt Tốt

67 0117691819 Viêm Tùng Sơn 28/2/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Chu Văn An Toán 9.3 Tốt Tốt
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68  0117903510 Nguyễn Phúc Thành 8/3/2011 Hà Nội Kinh 9A3 THCS Chu Văn An Toán 9.8 Tốt Tốt

69 0169129074 Kiều Vũ Hải Đăng 1/3/2011 Hà Nội Kinh 9A5 THCS Chu Văn An Toán 9.6 Tốt Tốt

70 0117688705 Nguyễn Tuấn Tài 1/4/2011 Hà Nội Kinh 9A6 THCS Chu Văn An Toán 9.7 Tốt Tốt

71 0118437216 Trần Bảo Khanh 14/9/2011 Hà Nội Kinh 9G THCS Đức Giang Toán 9.5 Tốt Tốt

72 0117688685 Nguyễn Danh Bảo 30/8/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Chu Văn An Vật sống 9.6 Tốt Tốt

73 0117688674 Đào Thái Gia An 24/12/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Chu Văn An Vật sống 9.5 Tốt Tốt

74  0169247353 Bùi Minh Tuệ 30/12/2011 Hà Nội Kinh 9A3 THCS Chu Văn An Vật sống 9.4 Tốt Tốt

75 0117922719 Lương Đức Vinh 15/9/2011 Hà Nội Kinh 9A4 THCS Chu Văn An Vật sống 9.7 Tốt Tốt

76 0117922914 Đàm Nhật Mai 28/02/2011 Hà Nội Kinh 9A4 THCS Đô Thị Việt Hưng Vật sống 9.6 Tốt Tốt

77 0118014374 Trần Thùy Dương 8/5/2011 Hà Nội Kinh 9A1 THCS Lý Sơn Vật sống 8.7 Tốt Tốt

78 0117781468 Nguyễn Linh Chi 5/3/2011 Hà Nội Kinh 9A2 THCS Lý Sơn Vật sống 9.4 Tốt Tốt


